
Ca 1: 8h00 bắt đầu thi Ca 3: 13h00 bắt đầu thi

Ca 2: 9h40 bắt đầu thi Ca 4: 14h40 bắt đầu thi

STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần Hình thức thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

1 2 18/01/2021 3 CTXH8 Gia đình học Tự luận 12 1 203 x Ghép lớp năm 2

2 2 18/01/2021 4 CTXH8 Xã hội học đại cương Tự luận 12 1 203 x Ghép lớp năm 2

3 3 19/01/2021 1 MN- K33 Giáo dục học đại cương Tự luận 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P9: 211, 

P10: 214, P11: 215, P12: 

216, P13: 217, P14: 218, 

P15: 219, P16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16

4 3 19/01/2021 2 Học lại
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác-Lênin 1
TL+TN 50 2 P.1: 101; P.2:102

5 3 19/01/2021 2 MN- K33
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác-Lênin 1
TL+TN 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P9: 211, 

P10: 214, P11: 215, P12: 

216, P13: 217, P14: 218, 

P15: 219, P16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16
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STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần Hình thức thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

6 3 19/01/2021 3 MN- K33 Giáo dục học đại cương Tự luận 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

7 3 19/01/2021 4 MN- K33
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác-Lênin 1
TL+TN 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

8 4 20/01/2021 3 CTXH8 Nhân học đại cương Tự luận 12 1 203 Ghép lớp năm 2

9 4 20/01/2021 4 CTXH8 Chính trị 1 TL+TN 12 1 203 Ghép lớp năm 2

13 5 21/01/2021 1 CTXH8 Tin học 1 Thực hành 12 1
Phòng vi tính 1 

- CS2

11 5 21/01/2021 1 Học lại
Sự phát triển thể chất trẻ 

em lứa tuổi mầm non
Tự luận 42 2 P.1: 101; P.2:102

12 5 21/01/2021 1 MN- K33
Sự phát triển thể chất trẻ em

 lứa tuổi mầm non
Tự luận 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P9: 211, 

P10: 214, P11: 215, P12: 

216, P13: 217, P14: 218, 

P15: 219, P16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16

10 5 21/01/2021 2 CTXH8 Tiếng Anh 1 TL+TN 12 1 211
Ghép lớp 

MN-K.33



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần Hình thức thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

14 5 21/01/2021 2 Học lại Tiếng Anh 1 TL+TN 24 1 P.1: 202

15 5 21/01/2021 2 MN- K33 Tiếng Anh 1 TL+TN 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P9: 211, 

P10: 214, P11: 215, P12: 

216, P13: 217, P14: 218, 

P15: 219, P16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16

16 5 21/01/2021 3 MN- K33
Sự phát triển thể chất trẻ em 

lứa tuổi mầm non
Tự luận 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

17 5 21/01/2021 4 MN- K33 Tiếng Anh 1 TL+TN 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

18 3 26/01/2021 1 CTXH8 Tâm lý học đại cương Trắc nghiệm 12 1 211
Ghép lớp 

MN-K.33

19 3 26/01/2021 1 MN- K33 Tâm lý học đại cương Trắc nghiệm 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P.9: 211, 

P.10: 214, P.11: 215, P.12: 

216, P.13: 217, P.14: 218, 

P.15: 219, P.16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần Hình thức thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

20 3 26/01/2021 2 MN- K33 Giáo dục môi trường TL+TN 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P9: 211, 

P10: 214, P11: 215, P12: 

216, P13: 217, P14: 218, 

P15: 219, P16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16

21 3 26/01/2021 3 MN- K33 Tâm lý học đại cương Trắc nghiệm 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

22 3 26/01/2021 4 MN- K33
Giáo dục môi trường

TL+TN 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

23 4 27/01/2021 1

K33-M01 

đến 

K33-M04

Âm nhạc và múa 1

CA.1: THI TỪ LỚP 

(M01 ĐẾN M04)

Thực hành 240 16 Tập trung sảnh trệt

24 4 27/01/2021 2

K33-M05 

đến 

K33-M08

Âm nhạc và múa 1

CA 2: THI TỪ LỚP 

(M05 ĐẾN M08)

Thực hành 240 16 Tập trung sảnh trệt

25 4 27/01/2021 3 CTXH8
HPTC 1: Cơ sở văn hóa 

Việt Nam

Nộp bài 

Tiểu luận
12 1

Tại Phòng 

đào tạo cở sở 2

26 4 27/01/2021 3

K33-M09 

đến 

K33-M12

Âm nhạc và múa 1

CA.3: THI TỪ LỚP 

(M09 ĐẾN M12)

Thực hành 240 16 Tập trung sảnh trệt



STT Thứ Ngày thi
Ca 

thi
Khóa/Lớp Tên học phần Hình thức thi

Số 

lượng

Số 

phòng 

thi

Phòng Thi

Sử dụng 

tài liệu

(x)

Ghi Chú

27 4 27/01/2021 4 CTXH8
An sinh xã hội và các 

vấn đề xã hội
Tự luận 12 1 203 x Ghép lớp năm 2

28 4 27/01/2021 4

K33-M13 

đến 

K33-M16

Âm nhạc và múa 1

CA 4: THI TỪ LỚP 

(M13 ĐẾN M16)

Thực hành 240 16 Tập trung sảnh trệt

29 5 28/01/2021 1 MN- K33 Tiếng Việt thực hành Tự luận 480 16

P1: 203, P2: 204, P3: 205, 

P4: 206, P5: 207, P6: 208, 

P7: 209, P8: 210; P9: 211, 

P10: 214, P11: 215, P12: 

216, P13: 217, P14: 218, 

P15: 219, P16: 220

Từ Phòng số 

01 đến 16

30 5 28/01/2021 2 MN- K33 Tiếng Việt thực hành Tự luận 480 16

P17: 203, P18: 204, P19: 

205, P20: 206, P21: 207, 

P22: 208,P23: 209, P24: 

210; P25: 211, P26: 214, 

P27: 215, P28: 216, P29: 

217, P30: 218, P31: 219, 

P32: 220

Từ phòng số 

17 đến số 32

Nơi nhận

- BGH (Để báo cáo);

- Các đơn vị (Để thực hiện);

- Lưu VT, ĐT.

Ghi chú:  - Sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc bằng lái xe khi dự thi.

                 - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

                 - Sinh viên xem đúng danh sách phòng thi.

ThS. Võ Đình Vũ

(Đã ký)

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


